
DANH MỤC VÀ NỘI DUNG

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC; 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Theo Quyết định số 513/QĐ-SVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2026 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: LĨNH VỰC VĂN HỌC

	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Cung cấp
DVCTT (x)
	Tên Văn bản QPPL quy định

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TT)
	
	
	
	

	1
	2.002839
	Thủ tục lựa chọn đề cương để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm văn học (cấp tỉnh)
	70 ngày làm việc (40 ngày làm việc của tác giả tham gia + 30 ngày làm việc của các cơ quan giải quyết)
	55 ngày làm việc (40 ngày làm việc của tác giả tham gia + 15 ngày làm việc của các cơ quan giải quyết)
	TTPVHCC thành phố; TTPVHCC cấp xã

	Không quy định
	X
	
	Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về khuyến khích phát triển văn học

	2
	2.002840
	Thủ tục hỗ trợ sáng tác tác phẩm văn học
	120 ngày làm việc (80 ngày làm việc của tác giả tham gia + 30 ngày làm việc của các cơ quan giải quyết+10 ngày làm việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng)
	105 ngày làm việc (80 ngày làm việc của tác giả tham gia + 15 ngày làm việc của các cơ quan giải quyết+10 ngày làm việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng)
	TTPVHCC thành phố; TTPVHCC cấp xã
	Không quy định
	X
	
	Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về khuyến khích phát triển văn học


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Cung cấp DVCTT (x)
	Tên VBQPPL quy định

	
	
	
	Theo quy định
	Sau cắt giảm
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

	1. 
	1.004650
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
	05 ngày làm việc
	2,5 ngày làm việc
	Trung tâm PVHCC TP; Trung tâm PVHCC xã, phường, đặc khu
	Không quy định
	x
	
	- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15)

- Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết


PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: LĨNH VỰC VĂN HỌC
1. Thủ tục lựa chọn đề cương để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm văn học (cấp tỉnh)
* Trình tự thực hiện:

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hỗ trợ tác giả viết, sáng tác tác phẩm văn học và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, bao gồm: Chủ đề, đề tài viết, sáng tác tác phẩm văn học; yêu cầu về thông tin cá nhân của tác giả tham gia; kinh phí hỗ trợ và thời gian thực hiện hỗ trợ.

- Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, tác giả tham gia nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia 01 đề cương tác phẩm kèm theo đề xuất mức kinh phí hỗ trợ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du ịch
- Trường hợp đề cương không đúng với yêu cầu tại thông báo, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề cương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời tác giả bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận đề cương theo thông báo, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lựa chọn đề cương tác phẩm trên cơ sở tư vấn của Hội đồng thẩm định để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm và thông báo đến tác giả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
* Thành phần, tác giả, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đề cương tác phẩm văn học (đối với đề cương tác phẩm văn học viết bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam).

(2) Bản đề xuất mức kinh phí hỗ trợ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân thành phố
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định lựa chọn đề cương tác phẩm để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm. 

* Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định.

* Phí, lệ phí: Không quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tác giả là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam; chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về khuyến khích phát triển văn học.  
2. Thủ tục hỗ trợ sáng tác tác phẩm văn học (cấp tỉnh)
* Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 80 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được hỗ trợ đề cương tác phẩm, tác giả hoàn thành tác phẩm và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia 01 bản của tác phẩm đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận tác phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lựa chọn tác phẩm trên cơ sở tư vấn của Hội đồng thẩm định để hỗ trợ tác phẩm. Trường hợp tác phẩm không được lựa chọn để hỗ trợ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản cho tác giả và nêu rõ lý do.
- Ủy ban nhân dân thành phố quyết định nghiệm thu và công bố danh sách tác phẩm, tác giả được hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định nghiệm thu.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
* Thành phần, tác giả, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

(1) 01 bản tác phẩm văn học (đối với tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
      
 * Thời hạn giải quyết: 105 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân thành phố
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ sáng tác tác phẩm văn học.

* Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định.

* Phí, lệ phí: Không quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tác giả có đề cương tác phẩm được lựa chọn để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm văn học.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về khuyến khích phát triển văn học.  
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tại địa phương gửi 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện quảng cáo.


- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.2 Cách thức thực hiện:


Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;

(2) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật quảng cáo sửa đổi 2025; 

(3) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

(4) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

(5) Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

(6) Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

(7) Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật quảng cáo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4 Thời hạn giải quyết: 


2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn (Mẫu số 01 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 75/2025/QH15.
- Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
* Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO,
BĂNG - RÔN
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng

1. Tên người thực hiện: ..................................................................................
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:...........................................................
- Ngày tháng năm sinh:........................................................................................
- Địa chỉ:...................................................................................................................
- GPKD số ........................... do..........................cấp (nếu là doanh nghiệp)
- Số điện thoại: ........................................................ ..................................................
2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:...................................................
.................................................................................................................................
3. Địa điểm thực hiện:.....................................................................................
4. Thời gian thực hiện: từ ngày ..... tháng .... năm.....đến ngày ....tháng... năm…
5. Số lượng:.....................................................................................................
6. Phương án tháo dỡ (nếu có): ......................................................................
7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời
hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
........., ngày......... tháng.........năm.........
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có
